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	SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
KHOA......................................................................................


A. PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ BỆNH
THOÁI HÓA KHỚP GỐI ( HẠC TẤT PHONG)
Ông/bà tự theo dõi bằng cách đánh dấu “X” vào các mục có hoặc đã thực hiện
	I. LÂM SÀNG

	1
	BN có một số các triệu chứng sau:

·  Đau, sưng nề, có nóng đỏ hoặc không
·  Hạn chế vận động khớp gối một bên hoặc hai bên
·  Biến dạng khớp; cứng khớp; có dấu hiệu lục cục khi cử động

	2
	Các yếu tố kích hoạt bệnh: 1.Thoái hóa theo tuổi 
                                         2.Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi không hợp lý 
                                         3.Tăng cân béo phì 
                                         4.Các chấn thương khớp gối

	II. CẬN LÂM SÀNG

	1
	Các xét nghiệm cơ bản: 1.Công thức máu                      2. Nước tiểu          

	2
	Thăm dò chức năng: 1.X- Quang khớp gối                2.Siêu âm khớp gối

	III. CHẨN ĐOÁN

	1 
	Chẩn đoán: Thoái hóa khớp gối

	2 
	Chẩn đoán phân biệt: không


	IV. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

	1
	Phương pháp dùng thuốc: 
- Thuốc tây: 1.Thuốc uống          2.Thuốc tiêm         3.Thuốc truyền tĩnh mạch

- Thuốc Y học cổ truyền: 1.Cao lỏng        2.Thuốc sắc         3.Thuốc hoàn

	2
	Phương pháp không dùng thuốc:
- Các dịch vụ kỹ thuật được lựa chọn áp dụng điều trị:    1. Điện châm

2.Chiếu hồng ngoại               3. Đắp nến                      4. Siêu âm điều trị
5.Xoa bóp, bấm huyệt           6.Thủy châm                    7.Cấy chỉ catgut
8.Điện xung                                                                  9. Điện phân dẫn thuốc

	V. TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG
	có
	không

	1 
	Không đáp ứng điều trị
	
	

	VI. PHÒNG BỆNH

	1
	- Thực hiện chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý
- Thực hiện tốt chế độ ăn, tránh để tăng cân béo phì. Giảm cân nếu quá cân
- Tránh các chấn thương giúp làm chậm quá trình xuất hiện thoái hóa khớp
- Nên tập vận động khớp gối không trọng lượng: đạp xe đạp, bơi....


 
B. CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐANG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN
	I
	Danh mục dịch vụ kỹ thuật lâm sàng

	tt
	Tên kỹ thuật
	tt
	Tên kỹ thuật
	tt
	Tên kỹ thuật

	1
	Điều trị bằng oxy cao áp
	11
	Xông thuốc bằng máy
	21
	Điều trị bằng sóng xung kích

	2
	Tán sỏi 
	12
	Sắc thuốc thang
	22
	Đèn hồng ngoại

	3
	Thông tiểu
	13
	Ngâm thuốc YHCT 
	23
	Đắp nến

	4
	Hào châm
	14
	Bó thuốc
	24
	Kéo giãn cột sống

	5
	Điện châm
	15
	Xoa bóp bấm huyệt
	25
	Tập vận động có trợ giúp

	6
	Thủy châm
	16
	Giác hơi
	26
	Tập vận động có kháng trở

	7
	Cấy chỉ
	17
	Điều trị bằng sóng ngắn
	27
	Tập với ròng rọc

	8
	Ôn châm
	18
	 Điện phân dẫn thuốc
	28
	Tập với xe đạp tập

	9
	Cứu
	19
	 Điện xung
	29
	Laser  nội mạch

	10
	Kéo nắn cột sống 
	20
	Điều trị bằng siêu âm
	30
	Phẩu thuật trĩ

	II
	Danh mục dịch vụ cận lâm sàng

	tt
	Tên kỹ thuật
	tt
	Tên kỹ thuật
	tt
	Tên kỹ thuật

	1
	Ghi điện cơ
	6
	Nội soi tai mũi họng
	11
	Xét nghiệm công thức máu

	2
	Đo lưu huyết não
	7
	Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng
	12
	Xét nghiệm hoá sinh

	3
	Ghi điện não đồ thông thường
	8
	Siêu âm tim, màng tim
	13
	Xét nghiệm nước tiểu

	4
	Điện tim
	9
	Siêu âm tổng quát
	
	

	5
	Đo mật độ xương
	10
	Chụp X-Quang
	
	


